	TRƯỜNG: THCS TẢN HỒNG
TỔ: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Họ và tên GV: Nguyễn Hải Yến
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN: TOÁN  -  Lớp 7
Năm học: 2022 – 2023
 (Theo Công văn số  5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT )

Cả năm 35 tuần (140 tiết)
Học kỳ I: 18 tuần x 4 tiết = 72 tiết
Học kỳ II: 17 tuần x 4 tiết = 68 tiết
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
	Tiết
	Bài học
	Số tiết
	Thời điểm
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm dạy học
	Ghi chú

	HỌC KỲ I – A. SỐ VÀ ĐẠI SỐ

	1, 2
	§1. Tập hợp Q các số hữu tỉ
	4
	Tuần 1
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập.
	Lớp học
	

	3,4
	§1. Tập hợp Q các số hữu tỉ
	
	Tuần 2
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập.
	Lớp học
	

	5,6,7
	§2. Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ
	3
	Tuần 3
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập.
	Lớp học
	

	8,9
	§3. Phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ
	4
	Tuần 4
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập.
	Lớp học
	

	10,11
	§3. Phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ
	
	Tuần 5
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập.
	Lớp học
	

	12,13
	§4. Thứ tự thực hiện các phép tính, quy tắc dấu ngoặc.
	4
	Tuần 5
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập.
	Lớp học
	

	14,15
	§4. Thứ tự thực hiện các phép tính, quy tắc dấu ngoặc.
	
	Tuần 6
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập.
	Lớp học
	

	16,17
	§5. Biểu diễn thập phân của số hữu tỉ
	2
	Tuần 6
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập.
	Lớp học
	

	18
	Bài tập cuối chương I – Số hữu tỉ 
	1
	Tuần 7

	Ti vi, máy tính, phiếu học tập.
	Lớp học
	

	19,20
	§1. Số vô tỉ. Căn bậc hai số học
	2
	
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập.
	Lớp học
	

	21,22,23
	§2. Tập hợp R các số thực 
	3
	Tuần 8
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập.
	Lớp học
	

	24
	ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I
( Cả số và hình)
	1
	Tuần 8
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập.
	Lớp học
	

	25,26
	KIỂM TRA GIỮA KÌ I
( Cả số và hình)
	2
	Tuần 9
	Ti vi, máy tính, đề kiểm tra
	Lớp học
	

	27,28
	HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM
Chủ đề 1. Một số hình thức khuyến mãi trong kinh doanh
	2
	Tuần 9
	Ti vi, máy tính, tiền giả định, danh mục sản phẩm.
	Lớp học
	

	29
	TRẢ BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ I
( Cả số và hình)
	1
	Tuần 10
	Ti vi, máy tính,bài kiểm tra của học sinh.
	Lớp học
	

	30,31
	§3. Giá trị tuyệt đối của một số thực
	2
	Tuần 11
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập.
	Lớp học
	

	32,33,34
	§4. Làm tròn và ước lượng
	3
	Tuần 11
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập.
	Lớp học
	

	
	
	
	Tuần 12
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập.
	Lớp học
	

	35,36
	§5. Tỉ lệ thức
	2
	Tuần 13
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập.
	Lớp học
	

	37,38,39
	§6. Dãy tỉ số bằng nhau
	3
	Tuần 14
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập.
	Lớp học
	

	40,41,42
	§7. Đại lượng tỉ lệ thuận
	3
	Tuần 15
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập.
	Lớp học
	

	43,44,45
	§8. Đại lượng tỉ lệ nghịch
	3
	Tuần 16
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập.
	Lớp học
	

	46
	 Bài tập cuối chương II. Số thực
	1
	Tuần 17
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập.
	Lớp học
	

	47,48
	ÔN TẬP HỌC KÌ I
( Cả số và hình)
	2
	Tuần 17
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập.
	Lớp học
	

	49,50
	KIỂM TRA HỌC KÌ I
( Cả số và hình)
	2
	Tuần 18
	Ti vi, máy tính, đề kiểm tra
	Lớp học
	

	HỌC KỲ I – B. HÌNH HỌC

	1,2
	§1. Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương
	2
	Tuần 1
	Ti vi, máy tính, mô hình của hình hộp chữ nhật, hình lập phương và hình khai triển của hai hình đó
	Lớp học
	

	3,4
	§2. Hình lăng trụ đứng tam giác. Hình lăng trụ đứng tứ giác
	2
	Tuần 2
	Ti vi, máy tính, mô hình của hình lăng trụ đứng tam giác, tứ giác và hình khai triển của hai hình đó
	Lớp học
	

	5
	Bài tập cuối chương III - Hình học trực quan.
	1
	Tuần 3
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập.
	Lớp học
	

	6,7
	§1. Góc ở vị trí đặc biệt
	2
	Tuần 4
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập.
	Lớp học
	

	8
	§2. Tia phân giác của một góc
	1
	Tuần 7
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập.
	Lớp học
	

	9,10,11
	§3. Hai đường thẳng song song
	3
	Tuần 10
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập.
	Lớp học
	

	12,13,14
	§4.Đinh lí
	3
	Tuần 12
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập.
	Lớp học
	

	15,16
	§1. Tổng các góc của một tam giác
	2
	Tuần 13
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập.
	Lớp học
	

	17,18

	§2. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện. Bất đẳng thức tam giác
	2
	Tuần 14
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập.
	Lớp học
	

	
	
	
	Tuần 15
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập.
	Lớp học
	

	19
	§3. Hai tam giác bằng nhau
	1
	Tuần 16
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập.
	Lớp học
	

	20,21
	HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM
Chủ đề 2. Tạo đồ dùng dạng hình lăng trụ đứng
	2
	Tuần 17
	Ti vi, máy tính, giấy bìa, kéo, keo dán.
	Lớp học
	

	
	
	
	Tuần 18
	
	
	

	22
	TRẢ BÀI KIỂM TRA CUỐI KỲ I
( Cả số và hình)
	1
	Tuần 18
	Ti vi, máy tính,bài kiểm tra của học sinh.
	Lớp học
	

	HỌC KỲ II – A. SỐ. ĐẠI SỐ

	51,52,53
	§1. Thu thập, phân loại và biểu diễn dữ liệu
	3
	Tuần 19
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập.

	Lớp học
	

	
	
	
	Tuần 20
	
	
	

	54,55,56
	§2. Phân tích và xử lí dữ liệu
	3
	Tuần 21
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập.
	Lớp học
	

	57,58,59
	§3. Biểu đồ đoạn thẳng
	3
	Tuần 22
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập.
	Lớp học
	

	60,61,62
	§4. Biểu đồ hình quạt tròn
	3
	Tuần 23
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập.
	Lớp học
	

	63,64
	§5. Biến cố trong một số trò chơi đơn giản
	2
	Tuần 24
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập, xúc xắc, thẻ..
	Lớp học
	

	65,66
	§6. Xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số trò chơi đơn giản
	2
	Tuần 24
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập, . xúc xắc, thẻ.
	Lớp học
	

	
	
	
	Tuần 25
	
	
	

	67
	Bài tập cuối chương V
	1
	Tuần 25
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập.
	Lớp học
	

	68,69
	ÔN TẬP GIỮA KỲ II
( Cả đại và hình)
	2
	Tuần 26
	
	Lớp học
	

	70,71
	KIỂM TRA GIỮA KỲ II
( Cả đại và hình)
	2
	Tuần 26
	Ti vi, máy tính, đề kiểm tra
	Lớp học
	

	72,73,74
	§1. Biểu thức số. Biểu thức đại số
	3
	Tuần 28
	
	Lớp học
	

	75
	TRẢ BÀI KIỂM TRA GIỮA KỲ II
( Cả đại và hình)
	1
	Tuần 28
	Ti vi, máy tính,bài kiểm tra của học sinh.
	Lớp học
	

	76,77,78
	§2. Đa thức một biến. Nghiệm của đa thức một biến
	3
	Tuần 29
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập.
	Lớp học
	

	
	
	
	Tuần 30
	
	
	

	79,80,81
	§3. Phép cộng, phép trừ đa thức một biến
	3
	Tuần 30
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập.
	Lớp học
	

	82,83
	§4. Phép nhân đa thức một biến
	2
	Tuần 31
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập.
	Lớp học
	

	84,85,86
	§5. Phép chia đa thức một biến
	3
	Tuần 32
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập.
	Lớp học
	

	
	
	
	Tuần 33
	
	
	

	87
	Bài tập cuối chương VI
	1
	Tuần 33
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập.
	Lớp học
	

	88,89
	ÔN TẬP HỌC KÌ II
( Cả đại và hình)
	2
	Tuần 34
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập.
	Lớp học
	

	90,91
	KIỂM TRA HỌC KÌ II
( Đại và hình)
	2
	
	Ti vi, máy tính, đề kiểm tra
	Lớp học
	

	92,93
	HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM
Chủ đề 3. Dung tích phổi
	2
	Tuần 35
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập.
	Lớp học
	

	94
	TRẢ BÀI KIỂM TRA KỲ II
( cả đại và hình)
	1
	Tuần 35
	Ti vi, máy tính,bài kiểm tra của học sinh.
	Lớp học
	

	HỌC KỲ II – B. HÌNH HỌC

	23,24,25
	§4. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác: cạnh - cạnh - cạnh
	3
	Tuần 19
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập.
	Lớp học
	

	26,27,28
	§5. Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh - góc - cạnh
	3
	Tuần 20
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập.
	Lớp học
	

	
	
	
	Tuần 21
	
	
	

	29,30,31
	§6. Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: góc - cạnh - góc
	3
	Tuần 22
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập.
	Lớp học
	

	
	
	
	Tuần 23
	
	
	

	
	
	
	Tuần 24
	
	
	

	32,33
	§7. Tam giác cân
	2
	Tuần 25
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập.
	Lớp học
	

	34,35
	§8. Đường vuông góc và đường xiên
	2
	Tuần 27
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập.
	Lớp học
	

	36,37
	§9. Đường trung trực của một đoạn thẳng
	2
	Tuần 27
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập.
	Lớp học
	

	38,39
	§10. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác
	2
	Tuần 29
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập.
	Lớp học
	

	40,41
	§11. Tính chất ba đường phân giác của tam giác
	2
	Tuần 31
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập.
	Lớp học
	

	42,43
	§12. Tính chất ba đường trung trực của tam giác
	2
	Tuần 32
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập.
	Lớp học
	

	44,45
	§13. Tính chất ba đường cao của tam giác
	2
	Tuần 33
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập.
	Lớp học
	

	46
	Bài tập cuối chương VII
	1
	Tuần 35
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập.
	Lớp học
	



	
                                P.TỔ TRƯỞNG
                             (Ký và ghi rõ họ tên)


                              Vũ Thị Kim Thúy
	Tản Hồng, ngày 3 tháng 09 năm 2022
GIÁO VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Hải Yến



PHÊ DUYỆT CỦA BGH









PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 7 
Cả năm 35 tuần (140 tiết)
Học kỳ I: 18 tuần x 4 tiết = 72 tiết
Học kỳ II: 17 tuần x 4 tiết = 68 tiết

	SỐ. ĐẠI SỐ
	HÌNH HỌC

	Tiết theo
KHBD
	Bài học
	Tuần
	Tiết theo
KHBD
	Bài học

	1
	§1. Tập hợp Q các số hữu tỉ

	1
	1
	§1. Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương


	2
	
	
	2
	

	3
	§1. Tập hợp Q các số hữu tỉ (tiếp theo)

	2
	3
	§2. Hình lăng trụ đứng tam giác. Hình lăng trụ đứng tứ giác

	4
	
	
	4
	

	5
	§2. Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ
	3
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	5
	Bài tập cuối chương III - Hình học trực quan.

	8
	§3. Phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ
	4
	6
	§1. Góc ở vị trí đặc biệt

	9
	
	
	7
	

	10
	§3. Phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ ( tiếp theo)
	5
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	§4. Thứ tự thực hiện các phép tính, quy tắc dấu ngoặc.
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	§4. Thứ tự thực hiện các phép tính, quy tắc dấu ngoặc (tiếp theo)
	6
	
	

	15
	
	
	
	

	16
	§5. Biểu diễn thập phân của số hữu tỉ
	
	
	

	17
	
	
	
	

	18
	Bài tập cuối chương I – Số hữu tỉ
	7
	
	

	19
	§1. Số vô tỉ. Căn bậc hai số học

	
	
	

	20
	
	
	8
	§2. Tia phân giác của một góc

	21
	§2. Tập hợp R các số thực

	8
	
	

	22
	
	
	
	

	23
	
	
	
	

	24
	ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I
( Cả số và hình)
	
	
	

	25
	KIỂM TRA GIỮA KÌ I
( Cả số và hình)
	9
	
	

	26
	
	
	
	

	27
	HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM
Chủ đề 1. Một số hình thức khuyến mãi trong kinh doanh
	
	
	

	28
	
	
	
	

	29
	TRẢ BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ I
( Cả số và hình)
	10
	9
	§3. Hai đường thẳng song song

	
	
	
	10
	

	
	
	
	11
	

	30
	§3. Giá trị tuyệt đối của một số thực
	11
	
	

	31
	
	
	
	

	32
	§4. Làm tròn và ước lượng
	
	
	

	33
	
	
	
	

	34
	§4. Làm tròn và ước lượng (tiếp theo)
	12
	12
	§4.Đinh lí

	
	
	
	13
	

	
	
	
	14
	

	35
	§5. Tỉ lệ thức
	13
	15
	§1. Tổng các góc của một tam giác

	36
	
	
	16
	

	37
	§6. Dãy tỉ số bằng nhau
	14
	
	

	38
	
	
	
	

	39
	
	
	17
	§2. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện. Bất đẳng thức tam giác

	40
	
	15
	
	

	41
	§7. Đại lượng tỉ lệ thuận
	
	
	

	42
	
	
	18
	§2. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện. Bất đẳng thức tam giác (tiếp theo)

	43
	§8. Đại lượng tỉ lệ nghịch
	16
	
	

	44
	
	
	
	

	45
	
	
	19
	§3. Hai tam giác bằng nhau

	46
	 Bài tập cuối chương II. Số thực
	17
	
	

	47
	ÔN TẬP HỌC KÌ I
( Cả số và hình)
	
	
	

	48
	
	
	20
	HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM
Chủ đề 2. Tạo đồ dùng dạng hình lăng trụ đứng

	49
	KIỂM TRA HỌC KÌ I
( Cả số và hình)
	18
	21
	HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM (tiếp theo)
Chủ đề 2. Tạo đồ dùng dạng hình lăng trụ đứng

	50
	
	
	22
	TRẢ BÀI KIỂM TRA CUỐI KỲ I
( Cả số và hình)

	HỌC KỲ II

	51
	§1. Thu thập, phân loại và biểu diễn dữ liệu
	19
	23
	§4. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác: cạnh - cạnh - cạnh
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